
Câu 1. Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất được hiểu là
1.
thành phần kinh tế.
lực lượng sản xuất.
công cụ sản xuất.
quan hệ sản xuất.
Câu 2. Sở hữu tư liệu sản xuất được hiểu là mối quan hệ giữa người với người trong việc chiếm hữu
2.
tư liệu sản xuất.
tư liệu xã hội.
các yếu tố tự nhiên.
các yếu tố xã hội.
Câu 3. Yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định các thành phần kinh tế?
3.
Tổ chức quản lí.
Phương thức sản xuất.
Khoa học công nghệ.
Sở hữu tư liệu sản xuất.
Câu 4. Sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu khách quan vì nước ta
4.
là nước nông nghiệp có dân số đông.
tồn tại nhiều ngành nghề sản xuất khác nhau.
có nhu cầu giải quyết việc làm rất lớn.
tồn tại nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất.
Câu 5. Nội dung nào dưới đây lí giải việc tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ ở nước ta là tất yếu khách quan?
5.
Do lực lượng sản xuất thấp kém và nhiều trình độ khác nhau.
Do chủ trương phát triển nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa.
Do có nhiều vùng kinh tế với trình độ phát triển khác nhau.
Do vẫn duy trì cơ chế kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp.
Câu 6. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng ta xác định nước ta có
6.
bốn thành phần kinh tế.
năm thành phần kinh tế.
ba thành phần kinh tế.
sáu thành phần kinh tế.
Câu 7. Theo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, nước ta có những thành phần kinh tế nào dưới đây?
7.
Nhà nước; Tập thể; Tư nhân; Tư bản nhà nước; Có vốn đầu tư nước ngoài.
Nhà nước; Tập thể; Cá thể, Tiểu chủ; Tư nhân; Tư bản nhà nước.
Nhà nước; Tập thể; Tư bản tư nhân; Tư bản nhà nước; Có vốn đầu tư nước ngoài.
Nhà nước; Tập thể; Cá thể, Tiểu chủ; Tư bản tư nhân; Tư bản nhà nước.
Câu 8. Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu
8.
nhân dân về tư liệu sản xuất.
tư bản nhà nước về tư liệu sản xuất.
nhà nước về tư liệu sản xuất.
hỗn hợp về tư liệu sản xuất.
Câu 9. Bộ phận nào dưới đây không thuộc thành phần kinh tế nhà nước?
9.
Các quỹ bảo hiểm nhà nước.
Doanh nghiệp nhà nước.
Các quỹ dự trữ quốc gia.
Doanh nghiệp tư nhân.
Câu 10. Thành phần kinh tế nào dưới đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân ở Việt Nam hiện nay?
10.
Kinh tế tư nhân.
Kinh tế tư bản nhà nước.
Kinh tế tập thể.
Kinh tế nhà nước.
Câu 11. Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) trực thuộc Bộ Quốc phòng thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
11.
Kinh tế tập thể.
Kinh tế nhà nước
Kinh tế tư nhân.
Kinh tế vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 12. “Thành phần kinh tế bao gồm nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt” là nhận định về thành phần kinh tế nào dưới đây?
12.
Kinh tế tư nhân.
Kinh tế tư bản nhà nước.
Kinh tế tập thể.
Kinh tế nhà nước.
Câu 13. Kinh tế tập thể được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào dưới đây?
13.
Dân chủ, kỉ cương, trách nhiệm.
Tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi.
Tự do, bình đẳng, cùng có lợi.
Trách nhiệm, công bằng, tự do.
Câu 14. Hợp tác xã thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
14.
Kinh tế nhà nước.
Kinh tế tư bản nhà nước,
Kinh tế tập thể.
Kinh tế tư bản tư nhân.
Câu 15. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng ta đã khẳng định kinh tế tập thể phát triển cùng với thành phần kinh tế nào dưới đây để “ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”?
15.
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Kinh tế tư bản nhà nước.
Kinh tế tư nhân.
Kinh tế nhà nước.
Câu 16. Thành phần kinh tế nào dưới đây dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất?
16.
Kinh tế tư bản tư nhân.
Kinh tế tập thể.
Kinh tế nhà nước.
Kinh tế tư nhân.
Câu 17. Thành phần kinh tế nào dưới đây không thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta?
17.
Kinh tế tư bản nhà nước.
Kinh tế tư nhân.
Kinh tế tư bản.
Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể.
Câu 18. Thành phần kinh tế tư nhân là sự hợp nhất của các thành phần kinh tế nào dưới đây?
18.
Kinh tế tập thể và kinh tế cá thể, tiểu chủ.
Kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Kinh tế tập thể và kinh tế tư bản tư nhân.
Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân.
Câu 19. Hình thức tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và lao động của bản thân người lao động là căn cứ để xác định
19.
kinh tế tư bản tư nhân.
kinh tế tư bản nhà nước.
kinh tế tập thể.
kinh tế cá thể, tiểu chủ.
Câu 20. Kinh tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất được xác định là
20.
kinh tế tư bản tư nhân.
kinh tế tư bản nhà nước.
kinh tế cá thể, tiểu chủ.
kinh tế tập thể.
Câu 21. Nội dung nào dưới đây nói về vai trò của thành phần kinh tế tư nhân?
21.
Là một trong những động lực của nền kinh tế.
Góp phần tạo nên nhiều hình thức hợp tác đa dạng.
Định hướng phát triển cho các thành phần kinh tế khác.
Tạo ra tiềm năng công nghệ cho nền kinh tế.
Câu 22. Chủ thể nào dưới đây không thuộc thành phần kinh tế tư nhân?
22.
Hộ sản xuất kinh doanh.
Đơn vị dịch vụ công.
Doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Câu 23. Gia đình anh M mở cơ sở sản xuất bánh kẹo bằng nguồn vốn của gia đình. Sau 2 năm kinh doanh có hiệu quả, gia đình anh quyết định mở rộng quy mô sản xuất và thuê thêm 10 nhân công phụ giúp sản xuất. Theo em, cơ sở sản xuất của anh M thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
23.
Kinh tế tư bản nhà nước.
Kinh tế nhà nước.
Kinh tế tư nhân.
Kinh tế tập thể.
Câu 24. Kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế nhà nước với
24.
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
tư bản tư nhân trong nước.
kinh tế tập thể.
kinh tế tư nhân.
Câu 25. Mỏ dầu Bạch Hổ (thuộc Liên doanh dầu khí Việt - Xô), thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
25.
Kinh tế nhà nước.
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Kinh tế tập thể.
Kinh tế tư bản nhà nước.
Câu 26. Phát triển thành phần kinh tế tư bản nhà nước giữ vai trò nào dưới đây trong thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
26.
Trung tâm.
Trung gian.
Chủ đạo.
Nền tảng.
Câu 27. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu vốn
27.
hỗn hợp.
tư nhân.
trong nước.
của nước ngoài.
Câu 28. Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng T do năm thành viên gia đình ông B và hai người bạn góp vốn thành lập. Công ty này thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?
28.
Kinh tế tập thể.
Kinh tế tư bản tư nhân.
Kinh tế cá thể, tiểu chủ.
Kinh tế tư bản nhà nước.
Câu 29. Nếu là thành viên trong một gia đình có khoản tiền chưa biết sử dụng như thế nào để sinh lời nhiều nhất, với những hiểu biết về kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, em sẽ chọn cách nào dưới đây để tư vấn cho gia đình mình?
29.
Mua vàng để cất trữ vì vàng không mất giá như tiền.
Đầu tư vào sản xuất hoặc kinh doanh trong lĩnh vực phù hợp.
Cho người quen vay lấy lãi cao để phát triển nhanh vốn.
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